TUẦN 9 

Ngày soạn: 28/10/2016                                                
Ngày giảng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016
Tập đọc

Bài 17: CÁI GÌ QUÝ NHẤT
I. Mục tiêu
- Đọc diễn cảm bài văn, biết phân biệt lời người dẫn và lời nhân vật. 

- Hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là đáng quý nhất.

- HS có năng khiếu: trả lời được câu hỏi 4.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ, tranh, ảnh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc TL bài “Trước cổng trời” và trả lời câu hỏi:

+ Vì sao địa điểm trong bài thơ được gọi là: Cổng trời”? Nêu nội dung bài

- GV nhận xét, tuyên dương.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. HD HS luyện đọc và tìm hiểu bài
a. Luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc mẫu.

- GV chia đoạn đọc.

- GV sửa phát âm.

- GV kết hợp giải nghĩa từ khó.

- GV đọc mẫu diễn cảm.

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Theo Hùng, Quý, Nam cái gì quý nhất trên đời?

- Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

- GV ghi tóm tắt những ý kiến HS nêu.

- Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

- GV nhấn mạnh:

- Hãy chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lí do mình chọn ?

- Nội dung chính của bài muốn nói gì?

- GV ghi ND chính của bài.

c. Đọc diễn cảm
- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- GV treo bảng đoạn 1 và đọc mẫu.

- GV nhận xét, tuyên dương.

C. Củng cố, dặn dò
- Khi muốn thuyết phục người khác thì ta phải làm gì?

- GV nhận xét giờ học. 

- Về nhà đọc bài và chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS đọc HTL và trả lời câu hỏi. 

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm. 

- HS lắng nghe.
- 3 HS nối tiếp đọc lần 1.

- 3 HS nối tiếp đọc lần 2.

- Lớp luyện đọc cặp đôi.

- Đại diện 3 cặp nối tiếp đọc đoạn

- HS lắng nghe.

- Hùng: lúa gạo; Quý: vàng; Nam: thì giờ.

- Hùng: lúa, gạo nuôi sống người.

  Quý: có vàng là có tiền.

  Nam: có thì giờ mới làm ra…

- 1HS đọc lại.

- Khẳng định 3 ý của HS đều là quý nhưng chưa là quí nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo…

- HS tự do phát biểu.

* Bài muốn khẳng định rằng người lao động là quý nhất. 

- 2 HS nhắc lại.
- 3 HS đọc nối tiếp, nêu giọng đọc

- 1 HS nêu cách đọc.

- 3 HS đọc phân vai. 

- HS thi đọc đoạn, cả bài.

- Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Nêu ra lí lẽ, thuyết phục người khác thật chặt chẽ.

- HS lắng nghe.


Toán

Tiết 41: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu 
- Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
- HS có năng khiếu: làm thêm bài 4 (b, d).
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên làm bài.
- Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta phải viết như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện tập
Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Muốn viết được STP thích hợp vào chỗ chấm phải làm như thế nào?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Hãy đọc kết quả vừa tìm được? 

Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV viết bảng: 315cm = … m.

- Nêu cách viết 315cm thành số đo có đơn vị là mét?

- GV nhận xét, hướng dẫn cách giải.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

Bài 3:
(Tương tự BT1)

Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV cho lớp trao đổi nhóm, phát bảng phụ cho 1 nhóm.. 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

C. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS lên làm bài.

- Lớp nêu.

- HS chữa bài ở bảng.

- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc.

- 2 HS nêu.
- 1 cặp làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Lớp chữa bài.
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- 1 HS đọc.
- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp quan sát, 1 HS đọc.

- HS nêu cách làm: 
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- Lớp làm vở, 1 HS làm bảng phụ.

- Lớp chữa bài.
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- 2 HS nêu yêu cầu

- 3 HS làm trên bảng. Lớp nhận xét chữa bài

a) 3km 245m = 3,245km    

b) 5km 34m = 5,034km    

c) 307m = 0,307km.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp chia làm 6 nhóm và thảo luận

- 1 nhóm treo bảng, nhận xét.

a) 12,44m = 12m 44cm           

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c)  3,45km = 3450m                

d) 34,3km = 34300m

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




Lịch sử

Bài 9: CÁCH MẠNG MÙA THU

I. Mục tiêu
- Kể lại một số sự kiện nhân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi : Ngày 19- 8- 1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đường  biểu dương lực lượng và mít tinh tại nhà hát lớn thành phố. Ngay sau cuộc mít tinh, quần chúng đã xông vào chiếm các cơ sở đầu não của kẻ thù : Phủ Khâm sai, Sở Mật thám,…Chiều ngày 19- 8- 1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.

- Biết cách mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào, sự kiện cần nhớ, kết quả :

+ Tháng 8- 1945 nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền và lần lượt giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

+ Ngày 19- 8 trở thành ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám.

- HS có năng khiếu: 

+ Biết được ý nghĩa cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

+ Sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương.

- Giảm tải: Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
II. Đồ dùng dạy học 
-  Hình SGK, ảnh tư liệu, phiếu HT.

III.Các hoạt động dạy - học 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa gì?
- GV nhận xét.                

B. Bài mới
1.Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
+ Nêu diễn biến tiêu biểu của khởi nghĩa 19/8/1945 ở Hà Nội. Ngày nổ ra khởi nghĩa ở Huế, Sài Gòn?

+ Nêu ý nghĩa của CM tháng 8/1945?

2. Hoạt động 2: Thời cơ cách mạng.

- GV yêu cầu lớp đọc phần chữ nhỏ.

+ Theo em, vì sao Đảng ta lại XĐ đây là thời cơ ngàn năm có một cho CM Việt Nam?

+ Tình hình của dân tộc ta lúc này ntn?

- Nhận thấy thời cơ đến, …tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

3. Hoạt động 3: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945.
- GV chia nhóm và yêu cầu:
+ Hãy kể lại một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945?

+ Em biết gì về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở quê em?

> GV: Ngày 18/8/1945, cả Hà Nội xuất hiện… toàn thắng

4. Hoạt động 4: Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi.

+ Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng 8?

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 có ý nghĩa ntn? 

* Chốt lại nguyên nhân và ý nghĩa.
C. Củng cố, dặn dò
+ Vì sao 19/8 được lấy làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8/1945 ở nước ta?

- Nhận xét giờ học. Dặn dò HS về nhà.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Xác định được nhiệm vụ học tập.

- Đọc thầm, trao đổi cặp và trả lời

- Lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.

- 1 HS đọc.
- Vì từ 1940, Nhật, Pháp cùng đô hộ nước ta nhưng tháng 3/1945 Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm nước ta, nên phải chớp lấy thời cơ này làm cách mạng.

- 2 HS nêu- Lớp nhận xét.

- HS thảo luận nhóm bàn.

- Đại diện 2 nhóm trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét.

- HS nối tiếp nhau trả lời.

- Lắng nghe.

- Vì nhân dân ta có một lòng yêu nước sâu sắc đồng thời có Đảng lãnh đạo…chớp được thời cơ ngàn năm có một.

- Cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta..dân ta thoát khỏi…thực dân phong kiến.

- Lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


Khoa học

Bài 17: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS.

I.Mục tiêu 
- Xác định các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV.

- Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và gia đình của họ.

II. Các kỹ năng sống 

- Kĩ năng xác định giá trị bản thân và kĩ năng thể hiện sự cảm thông chia sẻ.

III. Đồ dùng dạy học 
-  Hình trang 36,37 sgk. 5 tấm bìa cho HĐ đóng vai “Tôi bị nhiễm HIV.” 

IV. Các hoạt động dạy - học 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Nguyên nhân mắc bệnh HIV/AIDS?

+ Nêu cách phòng bệnh?

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài

- Em biết HIV/AIDS lây qua những con đường nào không?

- GV giới thiệu vào bài.
2. Các hoạt động

a. Hoạt động 1: Con đường lây truyền HIV/ AIDS

- Yêu cầu HS đọc lời thoại trong tranh, quan sát kĩ tranh và cho biết:

 + Những HĐ tiếp xúc nào HIV không có khả năng lây truyền. 

- Theo dõi, giúp đỡ HS.

- Gọi HS phát biểu.

- KL: Những HĐ tiếp xúc thông thường không có khả năng nhiễm HIV.

b. Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Yêu cầu HS quan sát h.2,3 sgk đọc lời thoại các nhân vật và trả lời: “Nếu các bạn đó là người quen của em , em đối xử như thế nào?”

- Gọi HS trình bày ý kiến, nhận xét khen ngợi các ý kiến.

- KL: Không nên xa lánh phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ.

c. Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ, ý kiến:

- GV tổ chức cho HS  thảo luận:

* KNS :Tình huống cho mỗi nhóm. HS thảo luận trả lời câu hỏi: Nếu mình ở trong tình huống đó em sẽ làm gì?

C. Củng cố, dặn dò
- HS đọc ghi nhớ.
- Trẻ em có thể làm gì để phòng tránh HIV/AIDS? 
- Nhận xét giờ học.Dặn dò HS về nhà.
	- HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu theo ý hiểu.
- Thảo luận nhóm bàn.

- Đại diện phát biểu. Nhận xét:

+ Bơi ở bể bơi công cộng

+ Ôm, hôn má. Bắt tay, bị muỗi đốt.

+ Ngồi học cùng bàn, khoác tay.

+ Dùng chung khăn tắm. Nói chuyện. Uống chung ly nước.

- HS lắng nghe.
- Hoạt động nhóm 4, thực hiện yêu cầu của GV.

-  HS đại diện cho các nhóm trình bày ý kiến.

- Lắng nghe.

+ Lớp em có 1 bạn vừa chuyển đến. Lúc đầu ai cũng chơi nhưng sau khi biết ban ấy bị nhiễm HIV nên ai cũng xa lánh bạn ấy. Em sẽ làm gì khi đó?

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Vài HS đọc.

- 2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.


Kĩ thuật

Bài 6: LUỘC RAU
I. Mục tiêu

-  Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị và các bước luộc rau.
-  Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình.

* SDNLTK&HQ:  Khi luộc rau bằng bếp củi cần đun lửa vừa phải ở mức độ cần thiết để tiết kiệm củi, ga.  Sử dụng bếp đun đúng cách để tránh lãng phí chất đốt.

II. Đồ dùng dạy học 

- Tranh, ảnh trong SGK để minh họa.
III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ

-  Nêu sự khác nhau về dụng cụ dùng để nấu cơm điện với nấu cơm bằng bếp đun.

- Gia đình em thường nấu cơm bằng cách nào? Em hãy nêu cách nấu cơm đó?

- GV nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài Trực tiếp.

2. Các hoạt động

a. Hoạt động 1: làm việc nhóm.

* Mục tiêu: HS hiểu được cách thực hiện công việc chuẩn bị luộc rau.

* Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK.

- Quan sát hình 1 và bằng hiểu biết của mình, em hãy nêu tên những nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau?

- Ở gia đình thường luộc những loại rau nào?

- Quan sát hình 2a, 2b em hãy nhắc lại cách sơ chế rau?

- Em hãy kể tên một số loại củ quả được dùng để làm món luộc?

b. Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.

* Mục tiêu: Giúp HS biết cách tìm hiểu khi luộc rau.

* Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục 2 SGK và nhớ lại cách luộc rau ở gia đình và nêu cách luộc rau?

- Em hãt quan sát hình 3 và nêu cách luộc rau?

- Em hãy cho biết đun to lửa khi khi luộc rau có tác dụng gì?

c. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập.

* Mục tiêu: giúp HS nắm được nội dung bài qua phiếu học tập.

* Cách tiến hành:

- GV cho HS bài tập vào phiếu học tập.

- Cử đại diện lên trình bày.

- Khi luộc rau ta cần phải tiết kiệm những nguyên, vật liệu gì?

* SDNLTK&HQ:  Khi luộc rau bằng bếp củi, bếp điện cần đun vừa phải ở mức độ cần thiết để tiết kiệm củi, ga, điện. 
- Gọi HS đọc ghi nhớ.

C. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học. Dặn dò HS về nhà.
	- 2 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình 1.

- Rau cải, rau muống, bắp cải … 

- Gọi HS lên thực hiện các thao tác sơ chế rau.

- Quả mướp, cà, củ cải …

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc SGK.

- Đổ nước sạch vào nồi. Nước nhiều hơn rau luộc. Dùng đũa lật rau ở trên xuống dưới cho rau ngập nước. Rau chín đều, mền và giữ được màu rau.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Lớp nhận xét.

- Chọn ghi số 1,2,3 vào ô đúng trình tự chuẩn bị luộc rau.

- Chọn rau tươi, non sạch     (
- Rửa rau sạch                       (  

- Nhặt bỏ gốc, rễ, lá, úa, héo, bị sâu.                                        (    
- HS nêu ý kiến.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc ghi nhớ.

- HS lắng nghe.


Ngày soạn: 29/10/2016                                              

Ngày giảng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2016                                                                    
Toán

Tiết 42: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG

DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu Giúp HS 

- Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
- HS có năng khiếu: làm thêm bài 2 (b).

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên làm bài.
- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải tận cùng STP thì sẽ ntn? Cho ví dụ?

- Nếu bỏ đi chữ số 0 tận cùng bên phải STP thì số đó sẽ ra sao?

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Nội dung
a. Ôn về các đơn vị đo khối lượng
- GV treo bảng phụ kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng (để trống)

- Hãy nêu các đơn vị đo khối lượng bắt đầu từ lớn đến bé? 

- 1 tấn bằng bao nhiêu tạ?

- 1 tạ bằng bao nhiêu yến? Tấn?

* GV hướng dẫn các cột tiếp theo tương tự.

- GV ghi vào bảng phụ.

- Hãy nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo khối lượng liền kề nhau?

- GV yêu cầu lớp đổi các đơn vị đo:

1 tạ = …tấn = …tấn

1 kg = …tấn = …tấn.

1 kg = ….tạ = ….tạ.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

b. Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5 tấn 132 kg = …tấn.

- Hãy đổi 5 tấn 132 kg về hỗn số có các đơn vị đo là tấn?

- Từ hỗn số hãy viết ra số thập phân?

- Hãy nêu cách làm?

- GV cho HS làm VD sau:

              5 tấn 32 kg = …tấn.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
3. Luyện tập
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hãy nhắc lại cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân?

- GV yêu cầu lớp làm BT.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- 500g = …kg ta sẽ làm như thế nào?

- Vì sao em viết được số thập phân đó?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

a) 2 kg 50 g = 2,050 kg  

     10 kg 3 g = 10,003 kg

45 kg 23 g = 45,023 kg

      500 g = 0,5 kg

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

Bài 3:

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV hướng dẫn HS làm: Tìm xem 1 ngày 6 con ăn bao nhiêu. Sau đó tìm 30 ngày.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng. 
C. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- Lớp trả lời câu hỏi, nhận xét.

- HS chữa bài ở bảng.

- HS lắng nghe.
- Lớp quan sát.
- Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g.

- 1 tấn = 10 tạ

- 1 tạ = 10 yến = tấn.

- HS nêu.

- 1 HS đọc bảng đã hoàn thành.

- Mỗi đ.vị đo khối lượng gấp 10 lần đ.vị … bằng đ.vị …

- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

1 tạ = tấn = 0,1 tấn

1 kg = tấn = 0,001 tấn.

1 kg = tạ = 0,01 tạ.

- 1 HS đọc VD,  Lớp đọc thầm.

-  5 tấn 132 kg = tấn

-  tấn = 5,132 tấn

- Viết thành hỗn số rồi đổi thành số thập phân.

- HS làm nháp, 1 HS làm bảng.

5 tấn 32 kg =tấn 

= 5,032 tấn

Vậy 5tấn 32kg = 5,032tấn.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Viết thành hỗn số rồi chuyển thành số thập phân.

- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a) tấn = 4,562 tấn.

b) tấn = 3,014 tấn.

c) tấn = 12,006 tấn.

d) tấn = 0,500 tấn

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- Viết 500g =kg = 0,500kg

- Vì phần nguyên không có nên không viết.

- Lớp trao đổi và làm BT, 2 cặp làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

-1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- 1 HS

- HS nêu.

- Lớp trao đổi và làm BT, 2 cặp làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

b)  2 tạ 50 kg = 2,50 tạ   

   3 tạ 3 kg = 3,03 tạ; 

    34 kg = 0,34 tạ

      450 kg = 4,50 tạ

- 1 HS đọc bài toán.

- Biết 6 con sư tử, 1 ngày 1 con ăn 90 kg …

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.

Bài giải:

1 ngày 1 con ăn hết 9 kg thịt. Vậy 30 ngày 1 con ăn hết:

30 x 9 =270 (kg)

30 ngày, 6 con ăn hết:

270 x 6 = 1620 (kg)

Đổi 1620 kg = 1,62 (tấn)
                           Đáp số: 1,62 tấn.

- Lắng nghe và ghi nhớ.


Chính tả

Bài 9: TIẾNG ĐÀN BA- LA- LAI- CA TRÊN SÔNG ĐÀ

I. Mục tiêu Giúp HS

- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự do.
- Làm được BT(2) a/b, hoặc BT(#) a/b, hoặc BT chính tả phương ngữ do GV soạn.
II. Đồ dùng dạy học
- Phiếu học tập, bút, băng dính.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Tổ chức 2 nhóm thi viết tiếng chứa vần uyên, uyêt.

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. HD HS viết chính tả
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- Bài gồm mấy khổ thơ? Trình bày các dòng thơ như thế nào?

- Những chữ nào phải viết hoa?

- Ba- la- lai- ca viết thế nào?

- GV cho HS luyện viết từ dễ sai.

-  GV yêu cầu lớp viết chính tả.

- GV thu 5 bài để nhận xét bài viết.

3. HD HS làm bài tập chính tả
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho lớp chơi TC hái hoa dân chủ: ai hái cặp tiếng nào thì nêu từ đó.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho lớp làm 6 nhóm và phát giấy khổ, bút dạ.

- GV nhận xét, chốt lại, tuyên dương nhóm làm đúng.

C. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- 2 nhóm thi tiếp sức viết các tiếng chứa vần: uyên, uyêt.
- Lớp chữa bài, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc HTL, HS nhẩm.

- Gồm 3 khổ thơ và viết thẳng hàng bằng nhau.

- Là các từ: Nga, Đà.

- Mỗi tiếng cách một dấu gạch ngang.

- HS luyện viết từ khó.

- HS  nhớ lại và viết bài.

- Lớp đổi chéo bài kiểm tra nhau.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS lần l​ợt chơi TC.

VD : Tiếng “na- la” thì tìm 

“ la hét/ nết na” 

- Các nhóm thi tìm nhanh (trong 5p)

- HS chữa bài, nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Nhóm tr​ởng điều nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng, trình bày.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau

- 1 HS đọc lại toàn bài.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


Luyện từ và câu

Bài 17: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

I. Mục tiêu
- Tìm được các từ ngữ thể hiện sự so sánh, nhân hoá trong mẩu chuyện.
- Viết được đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương, biết dùng từ ngữ, hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả.
* GDMT: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.

II. Đồ dùng dạy học
- Giấy khổ to + bút dạ

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Đặt câu, phân biệt từ nhiều nghĩa.

- Nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài trực tiếp

2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:
- Yêu cầu 2 HS đọc truyện "Bầu trời mùa thu".

- GV nhận xét.

Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Chia 4 nhóm. Phát phiếu học tập.

- Nhận xét, kết luận từ ngữ đúng.

+ So sánh: Xanh như ... trong ao

+ Nhân hoá: mệt mỏi ... cơn mưa/ dịu dàng, buồn bã/ trầm ngâm ... sơn ca, ghé sát ... cúi xuống ...

+ Từ khác: rất nóng và cháy lên

* GDMT: Các em thấy các hình ảnh làng quê hiện ra rất đẹp. Vậy em làm thế nào để những hình ảnh đó mãi đẹp?
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho HS, cho điểm bài hay.
C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét bài học. Dặn dò HS về nhà.
	- 2 HS lên bảng.

- Lớp nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.
- 2 HS đọc, lớp nhẩm theo.

- 1 HS đọc yêu cầu bài học.

- Làm theo nhóm.

- Dán bảng - trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung

- Nhiều HS trả lời.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài cá nhân.

- 3-> 5 HS đọc bài.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và ghi nhớ.


Khoa học

Bài 18: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI
I. Mục tiêu
- Nêu được một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại.

- Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại

- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.

II. Các kỹ năng sống 

- Kĩ năng phân tích phán đoán tình huống; kĩ năng ứng phó, ứng xử phù hợp khi rơi vào tình huống; kĩ năng nhận sự giúp đỡ.

III. Đồ dùng dạy học 
- Thông tin và hình SGK, 1 số tình huống khi đóng vai.

IV. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Nêu những hành vi có nguy cơ bị lây nhiễm HIV?

+ Chúng ta phải có thái độ ra sao đối với những người bị nhiễm HIV?

- GV nhận xét.
B. Bài mới

1. Giới thiệu bài
Trò chơi “Chanh chua, cua cắp”

- Lớp đứng thành vòng tròn. GV phổ biến luật chơi.

+ Vì sao em bị cua cắp?

+ Em làm ntn để không bị cua cắp?

+ Em rút ra bài học gì qua TC?

- Trong cuộc sống…phải luôn chú ý đề cao cảnh giác thì mới không bị xâm hại. Bài học hôm nay…
2. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

* Mục tiêu: HS nêu 1 số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại.

* Cách tiến hành:

- Chia lớp làm 4 nhóm và phát câu hỏi thảo luận:

+ Hãy quan sát hình 1,2,3 SGK và nêu nội dung của từng hình?

+ Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại? 

+ Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

- GV nhận xét, chốt lại.

* Kết luận: Chúng ta không nên ở trong phòng kín với người lạ … để phòng tránh bị xâm hại.

b. Hoạt động 2: Đóng vai “ứng phó với nguy cơ bị xâm hại”

* Mục tiêu:  Rèn luyện kĩ năng ứng phó với nguy cơ bị xâm hại.

- Nêu được các quy tắc an toàn cá nhân.

* Cách tiến hành:

- GV chia lớp làm 6 nhóm
+ Nhóm 1+2: Phải làm gì khi có người lạ tặng quà cho mình?

+ Nhóm 3+4: Phải làm gì khi có người lạ muốn vào nhà?

+ Nhóm 5+6:  khi có người trêu ghẹo hoặc có hành động gây rối, chúng ta cần phải làm gì?

+ Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần làm gì?

* Kết luận: Tuỳ từng trường hợp mà chúng ta cần lựa chọn cách ứng xử cho phù hợp.

c. Hoạt động 3: Vẽ bàn tay tin cậy.

* Mục tiêu: HS liệt kê danh sách những người có thể tin cậy, tâm sự.

* Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS vẽ bàn tay có các ngón xoè trên giấy. Mỗi ngón ghi tên một người mà mình tin cậy.

- GV tuyên dương em làm tốt.

* Kết luận: Xung quanh ta có nhiều người đáng tin cậy luôn giúp đỡ chúng ta.
C. Củng cố, dặn dò
- Đọc mục bạn cần biết.
- GV nhận xét giờ học. Dặn dò HS về nhà.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đứng thành vòng tròn và tham gia chơi.

- Vì em rút tay quá chậm.

- Thật chú ý khi nghe tiếng hô để rút tay thật nhanh.

- HS nêu theo ý hiểu.
- HS lắng nghe.
- Nhóm trưởng cho nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

 - Lớp nhận xét, bổ sung.

- Đi một mình nơi tối tăm, đi nhờ người lạ…

- HS phát biểu.

* 1 HS đọc mục bạn cần biết.

- 2 nhóm 1 tình huống thảo luận về cách ứng xử.

- 3 nhóm trình bày.

- 3 nhóm còn lại nhận xét.

- HS lần lượt phát biểu.

- HS làm việc cá nhân.

- Vài HS trình bày trước lớp về những người mà mình tin cậy, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ.

- 3 HS

- HS lắng nghe.


Kể chuyện

Bài 9: ÔN KỂ CHUYỆN 
I. Mục tiêu Giúp HS

- Rèn kỹ năng nói cho HS.

- Rèn kỹ năng trình bày trước mọi người một cách tự tin.

II. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS kể câu chuyện được nghe hoặc đọc về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện, tăng cường ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện kể

- GV yều cầu HS nhớ lại những câu chuyện đã được học.

- GV chia lớp làm 6 nhóm.

- GV đi kiểm tra các nhóm kể, quan sát  và giúp đỡ HS chưa hoàn thành.

3. Thực hành kể chuyện
- Gọi các nhóm kể chuyện.
- Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện mình kể cho lớp nghe?

- GV nhận xét, tuyên dương.
C. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS thực hiện

- HS nghe, xác định nhiệm vụ.

- HS thảo luận nhớ lại.

- HS kể chuyện theo nhóm.

- Từng HS kể chuyện trong nhóm.

- Các nhóm cử đại diện thi kể.

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện mình kể trước lớp.

- Lớp bình chọn câu chuyện hay.
- HS lắng nghe.


Ngày soạn: 30/10/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016                                                                  
Toán

Tiết 43: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG
 SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu
- Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

- HS có năng khiếu: làm thêm bài 3.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ghi bảng đơn vị đo diện tích nhưng để trống.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng làm các bài tập 1, 2 trong SGK.

- GV nhận xét HS.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Trong tiết toán này chúng ta cùng ôn tập bảng đơn vị đo diện tích và học cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

2. Ôn tập về các đơn vị đo diện tích
a. Bảng đơn vị đo diện tích
- GV yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

b. Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề
- Em hãy nêu mối quan hệ giữa mét vuông và đề- xi- mét vuông, giữa mét vuông với đề-ca- mét- vuông?

- Em hãy nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau?

c. QH giữa các đơn vị đo thông dụng

- GV yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa km2, ha với m2.

3. Hướng dẫn viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- GV nêu ví dụ: 3m2 5dm2 = …  m2.

- GV yêu cầu HS thảo luận để tìm số thập phân thích hợp để điền vào chỗ trống.

- GV nhận xét, yêu cầu HS trình bày cách làm của mình.

4. Luyện tập 
Bài 1:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV chữa bài HS.

Bài 2:
- GV gọi đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV kết luận.
Bài 3:
- GV gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài.

- GV đi giúp đỡ những HS chưa ht.

- GV chữa bài HS.

C. Củng cố, dặn dò
- GV tổng kết tiết học.

- Dặn HS về nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.
- 1 HS kể trước lớp, HS cả lớp theo dõi bổ sung.

- 1 HS lên bảng viết các đơn vị đo khối lượng trên bảng phụ.

 1m2 = 100dm2 =
[image: image8.wmf]100

1

dam2.

- Hai đơn vị đo diện tích liền kề gấp 100 lần (hoặc bằng 0,01) đơn vị lớn hơn hoặc bé hơn.

- HS lắng nghe.
- 3m2 5dm2 = 
[image: image9.wmf]100

5

3

m2 = 3,05m2.

Vậy  3m2 5dm2 = 3,05m2. 

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a, 56dm2 = 
[image: image10.wmf]100

56

m2 = 0,56m2
b, 17dm2 23cm2 = 17,23 dm2

c, 23cm2 = 0,23dm2
d, 2cm2 5mm2 = 2,05cm2

- HS đọc yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vở bài tập.

a, 1654m2 =
[image: image11.wmf]10000

1654

ha = 0,1654ha

b, 5000m2 = 0,5ha

c, 1ha = 
[image: image12.wmf]100

1

km2
d, 15ha = 0,15km2
- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận cặp đôi và làm bài.

- 1 cặp làm bảng phụ.

 a, 5,34km2 = 534ha

 b, 16,5m2 = 16m2 50dm2

  c, 6,5km2 = 650ha

 d, 7,6256ha = 76256m2
- HS nhắc lại kiến thức vừa học.


Tập đọc

Bài 18: ĐẤT CÀ MAU
I. Mục tiêu
- Đọc diễn cảm được bài văn, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Hiểu nội dung: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của người Cà Mau.

* GDBVMT: Giáo dục học sinh yêu quý con người và vùng đất mũi Cà Mau.

*BĐ: HS hiểu thêm về môi trường sinh thái vùng biển Cà Mau.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ, tranh, ảnh minh hoạ.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc bài “Cái gì quý nhất”, trả lời câu hỏi: Vì sao người lao động là quý nhất? Nêu nội dung bài.

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. HDHS luyện đọc và tìm hiểu bài
a. Luyện đọc
- GV hướng dẫn chia đoạn đọc.

- GV sửa phát âm.

- GV kết hợp giải nghĩa từ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV đọc mẫu diễn cảm.

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

- Hãy đặt tên cho đoạn văn này?

- Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?

- Người Cà Mau dựng nhà cửa ntn?

- Đoạn văn này muốn nói gì?

- Người Cà Mau có tính cách ntn?

- Em hãy đặt tên cho đoạn văn này?

- Bài văn đã cho em cảm nhận điều gì?

- GV ghi ND bài.

* GDBVMT: Qua bài học em thấy vùng đất Cà Mau ntn? Em cần làm gì để bảo vệ và thể hiện tình yêu đối với con người và vùng đất Cà Mau?

* BĐ: MT sinh thái vùng biển Cà Mau là một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng mà chúng ta cần bảo vệ.

c. Đọc diễn cảm
- GV nêu giọng đọc toàn bài.

- GV treo bảng đoạn 1 và đọc mẫu.

- GV nhận xét, tuyên dương.

C. Củng cố, dặn dò
* BĐ: chúng ta cần bảo vệ môi trường sinh thái ở Cà Mau.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn về nhà chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm.

- 3 HS nối tiếp đọc lần 1.

- 3 HS nối tiếp đọc lần 2.

- Lớp luyện đọc cặp đôi.

- Đại diện 3 cặp nối tiếp đọc đoạn.
- HS lắng nghe.

- Mưa dông: rất đột ngột, dữ dội nhưng chóng tạnh.

- Mưa ở Cà Mau.

- Thành chòm, rặng: rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

- Dựng dọc bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì; từ nhà nọ sang nhà kia…

- Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau

- Thông minh, giàu nghị lực, thượng võ ...

- Người Cà Mau kiên cường. 

* Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của người Cà Mau. 

- 2 HS nhắc lại.
- HS trả lời.
- 3 HS đọc nt, nêu giọng đọc đoạn

- HS nghe nêu từ cần nhấn giọng.

- Vài HS đọc diễn cảm.

- Luyện đọc cặp đôi.

- 5 HS thi đọc đoạn, cả bài.

- Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Nhiều HS trả lời.

- HS lắng nghe


Địa lí

Bài 9:  CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

I. Mục tiêu
- Biết sơ lược về sự phân bố dân cư Việt Nam :

+ Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh có dân số đông nhất.
+ Mật độ dân số cao, dân cư tập trung  đông đúc ở đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.

+Khoảng ¾ dân số Việt Nam sống ở nông thôn.

- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư.

- HS có năng khiếu: Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều giữa vùng đồng bằng ven biển và miền núi; nơi quá đông dân thừa lao động; nơi ít dân thiếu lao động.

* BVMT: Dân cư đông sẽ khai thác tiềm năng môi trường; Môi trường ô nhiễm; Biện pháp phân bố dân cư giữa các vùng để BVMT.

II. Đồ dùng dạy học
- Tranh ảnh về một số dân tộc, làng bản. Bản đồ Mật độ dân số Việt Nam.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sông của nhân dân? Lấy ví dụ minh hoạ.

- Nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài Trực tiếp
2. Các hoạt động
a. Hoạt động 1:  Các dân tộc
- Dựa vào tranh ảnh, kênh chữ trong SGK, trả lời các câu hỏi sau:

+ Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

+ Dân tộc nào có số dân đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở đâu?

+ Kể tên 1 số dân tộc ít người ở nước ta?  

* Nước ta có 54 dân tộc cùng chung sống, nhưng đống nhất là dân tộc Kinh. Một số dân tộc ít người sống ở miền núi.

* BVMT: Nêu biện pháp để cân bằng dân số giữa đồng bằng và miền núi?

b. Hoạt động 2:  Mật độ dân số.

+ Dựa và SGK em hãy cho biết mật độ dân số là gì?

- Để biết mật độ dân số, người ta lấy tổng số dân tại một thời điểm của một vùng hay một quốc gia chia cho diện tích tự nhiên của vùng hay quốc gia đó.

- Cho HS thực hành tính mật độ dân số của thành phố Uông Bí

* Chốt về mật độ dân cư.

* BVMT: Dân số đông tác động đến nền kinh tế như thế nào?

c. Hoạt động 3:  Phân bố dân cư.

 - Quan sát lược đồ mật độ dân số, tranh ảnh về làng ở đồng bằng, bản (buôn) 

+ Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở những vùng nào?

- Trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ những vùng đông dân, thưa dân.

+ Dân cư nước ta sống chủ yếu ở thành thị hay nông thôn? Tại sao?

- KL: Dân cư nước ta phân bố không đều.

* BVMT: Địa phương em đã phân bố dân cư như thế nào?

C. Củng cố, dặn dò
- Đọc bài học.

- GV nhận xét giờ học. Dặn dò HS về nhà
	- 2 HS trả lời. Lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS dựa vào tranh ảnh, kênh chữ trong SGK, trả lời các câu hỏi:

+ 54 dân tộc .

+ Dân tộc Kinh đông nhất. Các dân tộc ít người sống ở miền núi.

+ Dao, Tày, Nùng,..

- HS lắng nghe.
- Vận động dân đi khai hoang vùng kinh tế mới….

- HS trả lời.
-  HS thực hành tính mật độ dân số của thành phố Uông Bí

+VD: Dân số của Uông Bí là 30000 người. Diện tích đất tự nhiên của Uông Bí là 300 km vuông.

Mật độ tính như sau: 30 000 người :  300 km2  =   100 người/km2

- HS quan sát bảng mật độ dân số và trả lời câu hỏi:

+ Nhận xét về mật  độ dân số nước ta so với mật độ dân số thế giới và một số nước châu Á.

- HS lắng nghe.
- Đất canh tác bị thu hẹp; cần các dịch vụ: Y tế, trường học,... nhiều hơn.
- HS quan sát lược đồ mật độ dân số, tranh ảnh về làng ở đồng bằng, bản.
- HS trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ những vùng đông dân, thưa dân.
- 2-3 HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS nêu theo hiểu biết.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.


Tập làm văn

Bài 17: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN
I. Mục tiêu
- Nêu được lí lẽ, dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết trình, tranh luận một vấn đề đơn giản.

- Giảm tải: Không làm bài tập 3.
II. Các kĩ năng sống 

- Thể hiện sự tự tin.


- Lắng nghe tích cực và tôn trong mọi người.

- Hợp tác luyện tập thuyết trình, tranh luận.

III. Đồ dùng dạy học
- Giấy khổ, bút dạ.

IV. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc đoạn mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng về tả con đường.

- GV nhận xét.

B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài

- Khi muốn một người khác hiểu được một vấn đề nào đấy, em sẽ làm gì?

- Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều kĩ năng thuyết trình và tranh luận. Để làm tốt được …

2. HD HS luyện tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Hãy đọc lại bài “Cái gì quý nhất” 

- GV gợi ý: chúng ta đã học bài TĐ, BT yêu cầu dựa vào giờ TĐ để làm.
- GV phát giấy khổ, bút dạ cho các nhóm.

- GV nhận xét, chốt ý đúng và nhấn mạnh: Khi thuyết trình, tranh luận về 1 vấn đề nào đó … người đối thoại.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV phân tích VD mẫu giúp HS mở rộng thêm dẫn chứng và lí lẽ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
C. Củng cố, dặn dò
- GVnhận xét giờ học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị giờ sau.
	-  2 HS đọc.

- HS nêu theo ý hiểu.

- Lắng nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- 1 HS đọc l.

- Lớp chia 6 nhóm.

- Nhóm trưởng cho lớp thảo luận.

 - Đại diện các nhóm dán bảng, nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp thảo luận nhóm 4 em: đóng vai 3 bạn tranh luận.

- 1 số HS lên thực hành.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.


Ngày soạn: 31/10/2016                                               

Ngày giảng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2016                                                                  

Toán

Tiết 44: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
- Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân.

- HS có năng khiếu: làm thêm bài 4.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS làm bài.
- Nêu cách viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân?

- GV nhận xét.

B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài 
2. Luyện tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Mỗi đơn vị đo độ dài hơn kém nhau bao nhiêu lần?

- Khi viết đơn vị đo độ dài mỗi đơn vị tương ứng với mấy chữ số?

- GV hướng dẫn làm: 

VD 42m 34cm = … m

Phần nguyên: 42, Phần thập phân: xuất phát từ chỗ 4cm ->3dm, vậy số phải điền là 42,34.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài 2:
          (Hướng dẫn tương tự BT1)

Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Hãy nêu mối quan hệ giữa km2, ha, dm2 với m2?

- GV nhận xét.

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

- Em hãy trình bày cách làm của mình cho lớp nghe?

Bài 4:
- Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật trước hết em phải tính được gì?

- Nửa chu vi của hình chữ nhật là gì?

- Em đã biết những gì về chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật? Có thể dựa vào đó để tính chiều rộng và chiều dài được không?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.     

C. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- Lớp trả lời.

- HS chữa bài ở bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- … hơn kém nhau 10 đơn vị.

- Tương ứng với 1 chữ số.

- Lớp theo dõi cách làm.

- 2 HS làm bảng, lớp làm vở.

- Chữa bài.

  a) 42,34m.
           b) 562,9dm.

  c) 6,02m.
     d) 4,352km.

 a) 0,5kg;     b) 0,347kg:    

c) 1500kg.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS lần lượt nêu.

1km2 = 1000000m2
             1ha = 10000m2
             1m2 = 100dm2
         1dm2 = 
[image: image13.wmf]100

1

m2 = 0,01m2.

- 1 cặp làm bảng phụ, lớp trao đổi làm.

- Lớp nhận xét.

a) 7000000m2; 40000m2; 85000m2
b) 30dm2 =
[image: image14.wmf]1000

30

m2 =
[image: image15.wmf]100

3

m2 
               = 0,03m2

300dm2 =
[image: image16.wmf]1000

300

m2 =
[image: image17.wmf]10

3

m2 = 0,3m2
515 dm2 = 
[image: image18.wmf]100

515

m2 = 5,15 m2
- HS nêu cách làm.

- 1 HS đọc bài toán, lớp đọc thầm.

- HS tóm tắt.

- Tính được chiều dài và chiều rộng.

- Gồm có 1 chiều dài và 1 chiều rộng.

- HS nêu.

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

Bài giải

Nửa chu vi là: 0,15km = 150m

Số phần bằng nhau là: 

2+3 = 5 (phần)

Chiều rộng là: 2
[image: image19.wmf]´

150 : 5 = 60 (m)

Chiều dài là: 150 – 60 = 90 (m)

Diện tích sân: 90 
[image: image20.wmf]´

60 = 5400 (m2)

Đổi 5400m2 = 0,54 ha

    Đáp số: 5400m2 hay 0,54ha.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


Luyện từ và câu

Bài 18: ĐẠI TỪ
I. Mục tiêu
- Hiểu đại từ là dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu để khỏi lặp.
- Nhận biết được một số đại từ thường dùng trong thực tế BT1, BT2; bước đầu biết dùng đại từ để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần BT3.
* T2HCM: Giáo dục HS tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ.  

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc đoạn văn tả cảnh đẹp ở quê hoặc nơi em sống.  

- GV nhận xét.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Nhận xét
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV treo bảng phụ viết đoạn văn.

- Từ “tớ” và “cậu” được dùng làm gì?

- Từ “nó” được dùng làm gì?

- GV: Những từ đó được gọi là “đại từ”. “Đại” có nghĩa là thay thế. “Đại từ” có nghĩa là thay thế từ.

Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Từ “vậy” và “thế” có gì giống cách dùng các từ nêu ở BT1?

- Từ “vậy” và từ “thế” là từ gì?
3. Ghi nhớ

- Đại từ là gì? Cho ví dụ?

- GV nhận xét.

4. Luyện tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi và phát bảng phụ cho 1 cặp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
* T2HCM:  Vì sao nhà thơ lại bộc lộ điều đó?
- Vì sao ta phải biết ơn Bác Hồ?
Bài 2:
 - GV treo bảng phụ viết đoạn văn.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Bài ca dao là lời đối đáp của ai?

- GV giải thích: cò, vạc, nông, diệc là danh từ, không phải là đại từ.

Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Những từ nào là danh từ được lặp lại?

- Hãy thay thế từ đó bằng đại từ ở những chỗ cần thiết?

C. Củng cố, dặn dò
- Thế nào là đại từ? Cho VD.

- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS đọc đoạn văn của mình.  

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS  đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc đoạn văn.

- Đ​ợc dùng để xưng hô.

- Đư​ợc dùng để dễ xư​ng hô, thay thế cho danh từ “chích bông” khỏi lặp lại trong câu.

- HS lắng nghe.

- 1 HS  đọc yêu cầu.

- Từ “vậy” thay thế cho từ  “thích” ; từ  “thế” thay thế cho từ  “quý”. Nó giống là thay thế cho từ khác để khỏi lặp lại.

- Là đại từ.

- Là từ dùng để xư​ng hô ...

VD: Tôi thích ca nhạc. Chị tôi cũng thế.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS trao đổi và làm BT, 1 cặp làm bảng 

- Lớp nhận xét, bổ sung.

    + Chỉ Bác Hồ.

    + Biểu lộ thái độ tôn kính Bác.

- Nhiều HS trả lời.

- Nhiều HS trả lời.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp làm VBT, 1 HS làm bảng phụ.

- HS chữa, nhận xét. (mày, ông, tôi, nó)
- Là nhân vật xư​ng ông với cò.

- 1 HS đọc yêu cầu

- Là từ “chuột”

- HS nối tiếp trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


Ngày soạn: 01/11/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2016                                                                   
Toán

Tiết 45: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

- HS có năng khiếu: làm thêm bài 5.

- Giảm tải: không làm bài 2.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS làm bài 2, 3/VBT.

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Em làm như thế nào để thuận tiện và nhanh nhất?

- GV hướng dẫn cách làm.

- GV quan sát, giúp đỡ HS chưa ht.
- GV nhận xét.

Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV quan sát, giúp đỡ HS chưa ht.

- GV nhận xét.
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV quan sát, giúp đỡ HS chưa ht.

- GV nhận xét.

Bài 5: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Làm thế nào để biết được cân nặng của túi cam?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

C. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học. 

- Về chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS chữa bài ở bảng.

- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Xác định mỗi 1 chữ số ứng với 1 đơn vị đo độ dài.

- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a) 3,6m;        b) 0,4m; 

c) 3,45m;      d) 345cm

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a) 42,4dm.  b) 56,9cm. c) 26,02m

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a) 3,005kg  b) 0,030kg  c) 1,103kg

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Nhìn vào số quả cân trên bàn cân.

- 1 HS lên bảng làm. Lớp làm vở.

- Lớp nhận xét kết quả.

      a) 1,8kg.            b) 1800g.

- HS lắng nghe.




Tập làm văn

Bài 18: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN
I. Mục tiêu
- Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản.
* GDBVMT: Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

II. Các kĩ năng sống 

- Thể hiện sự tự tin.


- Lắng nghe tích cực và tôn trong mọi người.

- Hợp tác luyện tập thuyết trình, tranh luận.

III. Đồ dùng dạy học
- Giấy khổ to và bút dạ.

IV. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS làm lại BT3 giờ trước.

- GV nhận xét.                

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Khi muốn cho người khác biết một vấn đề nào đúng thì em sẽ làm như thế nào?

- Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều kĩ năng thuyết trình và tranh luận. Để làm tốt được ….

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV nhấn mạnh: Phần a tóm tắt ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng của mỗi nhân vật, sau đó đóng vai mỗi nhân vật, dựa vào ý kiến của nhân vật, mở rộng và lí lẽ… bênh vực cho ý đó.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Cuối cùng cây xanh cần gì nhất?

Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV nhắc lại: Nêu ý kiến nhằm thuyết phục mọi người thấy sự cần thiết của cả trăng và đèn, đây là đèn dầu chứ không phải đèn dầu.

- Nhận xét bài làm của HS, tuyên dương.

C. Củng cố, dặn dò
* GDBVMT: Các con đã được tranh luận về vấn đề đất, nước và không khí. Vậy các con cần làm gì để bảo vệ chúng?
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS làm bài.

- Lớp nhận xét.

- 1 vài HS nêu.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ học tập

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS trao đổi và làm vào vở.

- Đại diện các cặp trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

   + Đất….

   + Nước…

   + Không khí…

   + ánh sáng…

- Cần tất cả.   

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

-  HS làm vở .

- HS lần lượt trình bày trước lớp.

- HS  nhận xét.

- Lớp bình chọn bài viết có sức truyết phục nhất.

- Nhiều HS trả lời.

- HS lắng nghe.


SINH HOẠT TUẦN 9
Phần I. Sinh hoạt lớp

I. Mục tiêu

- Đánh giá đ​ược hoạt động của tuần 9. Đề ra ph​ương h​ướng tuần 10.

II. Chuẩn bị

- Họp ban cán sự lớp.

III. Các hoạt động chính
1. Đánh giá các hoạt động trong tuần 

- Lớp tr​ưởng điều khiển sinh hoạt.

- Các tổ tr​ưởng lần l​ượt lên bảng ghi tổng số điểm thi đua trong tuần.

- Lớp tr​ưởng xếp loại thi đua các tổ.

2. GV đánh giá chung

* Ưu điểm

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………...

* Nhược điểm

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Một số phướng tuần tới

- Duy trì sĩ số, đi học đều, chuyên cần học tập, đi học đúng giờ.

- Thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy.

- Nâng cao ý thức tự học, tự quản của lớp.

- Tham gia tốt các phong trào do đoàn, đội phát động.

- Giữ sạch vệ sinh trường lớp. Thực hiện nề nếp qui định của nhà trường.
- Thực hiện tốt phong trào “đôi bạn học tập tốt”.
- Ôn tập chuẩn bị thi giữa học kì I.
- Nhắc nhở HS thực hiện tốt ATGT, KNS, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường.

4. Sinh hoạt văn nghệ

* Nội dung bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Phần II. Thực hành kĩ năng sống

Chủ đề 2:  GIAO TIẾP, HỢP TÁC

Bài 4: ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG
I. Mục tiêu

- Biết được cách ứng xử văn minh nơi công cộng.

- Tạo được thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng.
II. Đồ dùng dạy học


- Sách kĩ năng sống, tranh minh hoạ.

- Phiếu thảo luận.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ

- Em cần có tinh thần hợp tác như thế nào?

- Những điều em cần tránh khi hợp tác với những người xung quanh?

- GV nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu giờ học.

2. Hướng dẫn HS làm bài tập

a. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Thảo luận nhóm

- Mời HS đọc truyện trước lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi trong VBT:

- Theo em, vì sao Quốc cảm thấy xấu hổ?

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

Bài 2: Đánh dấu x vào

ở những hành động thể hiện sự ứng xử văn minh nơi công cộng.
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài nhóm đôi.

- GV nhận xét, những hành động thể hiện sự ứng xử văn minh nơi công cộng.
Bài 3: Làm việc cá nhân
- GV cho HS nêu một số hành vi thể hiện việc ứng xử văn minh nơi công cộng. 

-  GV chốt kết quả.

b. Hoạt động 2: Làm việc theo lớp

- Em cần làm gì để thể hiện sự ứng xử văn minh nơi công cộng?
- Những điều em cần tránh?

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

- GV kết luận trong sách.

C. Củng cố, dặn dò

- Gọi HS đọc ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS thực hành theo bài học.
	- 2 HS nêu.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 - 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS thảo luận cặp.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo. Nhóm khác nhận xét bổ sung.

- 1 HS đọc.

- HS làm bài nhóm dôi.

- HS nêu ý kiến. Lớp nhận xét.

- Trả lời câu hỏi, rút ra bài học cho bản thân.

- HS khác theo dõi bổ sung.

- Từng HS nêu ý kiến.

- 1 vài HS nêu.

- HS lắng nghe.

- 1, 2 HS nhắc lại.

- 1 HS đọc.

- HS lắng nghe.
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